
Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00062578

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  18 tháng  01 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

1288614

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH TAI THANH PHO HO CHI MINH - CONG TY TNHH VAN HANH VINCOM RETAIL

ĐỊA CHỈ: TANG 20, L20A VINCOM CENTER DONG KHOI, 72 LE THANH TON VA 45A LY TU TRONG, P.BEN NGHE,Q.1,TPHCM,VN

SDB: 0108  312  5285   MÃ SỐ THUẾ: 0106250673-021 SHĐ: Q10335833A

MLT:  1218.00900 MGB:  25 ĐMKH:   0 MTT: 6

CHỈ SỐ MỚI:  23323 CHỈ SỐ CŨ:  0 TIÊU THỤ (m3):  23323

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  18 tháng  01 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 18/01/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  70-72 LE THANH TON, P.BEN NGHE, Q.01, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Lượng nước sử dụng năm 2022: 13.033 m3

Lượng nước sử dụng năm 2023: 10.290 m3

Cột (3): Bao gồm: tiền DVTN năm 2022 + tiền DVTN năm 2023
= lượng nước sử dụng 2022 x đơn giá nước sạch năm 2022 x 15% + 
lượng nước sử dụng 2023 x đơn giá nước sạch năm 2023 x 20%
= 40.965.615 + 43.124.700 = 84.090.315 đồng
Cột (4): Thuế GTGT = giá DVTN năm 2022 + 2023 x 10% = 43.124.700 x 10% = 8.409.032 đồng

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  1/23  TỪ NGÀY: 13/12/2022  ĐẾN NGÀY: 16/01/2023

652
515
9.775
12.381

14.400
14.400
21.300
21.300

488.727.600 24.436.380
40.965.615
43.124.700

8.409.032

652
515
9.775
12.381

2.160
2.880
4.260
3.195

Tổng số tiền thanh toán: 605.663.327
Số tiền bằng chữ:
Sáu trăm lẻ năm triệu sáu trăm sáu mươi ba nghìn ba trăm hai

mươi bảy đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00128281

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  20 tháng  02 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

2778228

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH TAI THANH PHO HO CHI MINH - CONG TY TNHH VAN HANH VINCOM RETAIL

ĐỊA CHỈ: TANG 20, L20A VINCOM CENTER DONG KHOI, 72 LE THANH TON VA 45A LY TU TRONG, P.BEN NGHE,Q.1,TPHCM,VN

SDB: 0108  312  5285   MÃ SỐ THUẾ: 0106250673-021 SHĐ: Q10335833A

MLT:  1218.00900 MGB:  25 ĐMKH:   0 MTT: 8

CHỈ SỐ MỚI:  5719 CHỈ SỐ CŨ:  0 TIÊU THỤ (m3):  24489

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  20 tháng  02 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 20/02/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  70-72 LE THANH TON, P.BEN NGHE, Q.01, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  2/23  TỪ NGÀY: 16/01/2023  ĐẾN NGÀY: 15/02/2023

1.224
23.265

14.400
21.300

513.170.100 25.658.505 102.634.020 10.263.402

1.224
23.265

2.880
4.260

Tổng số tiền thanh toán: 651.726.027
Số tiền bằng chữ:

Sáu trăm năm mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi sáu nghìn
không trăm hai mươi bảy đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00193960

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  22 tháng  03 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

4533345

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH TAI THANH PHO HO CHI MINH - CONG TY TNHH VAN HANH VINCOM RETAIL

ĐỊA CHỈ: TANG 20, L20A VINCOM CENTER DONG KHOI, 72 LE THANH TON VA 45A LY TU TRONG, P.BEN NGHE,Q.1,TPHCM,VN

SDB: 0108  312  5285   MÃ SỐ THUẾ: 0106250673-021 SHĐ: Q10335833A

MLT:  1218.00900 MGB:  25 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  27383 CHỈ SỐ CŨ:  5719 TIÊU THỤ (m3):  21664

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  22 tháng  03 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 22/03/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  70-72 LE THANH TON, P.BEN NGHE, Q.01, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  3/23  TỪ NGÀY: 15/02/2023  ĐẾN NGÀY: 17/03/2023

1.083
20.581

14.400
21.300

453.970.500 22.698.525 90.794.100 9.079.410

1.083
20.581

2.880
4.260

Tổng số tiền thanh toán: 576.542.535
Số tiền bằng chữ:

Năm trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn
năm trăm ba mươi lăm đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00259625

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  20 tháng  04 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

6080165

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH TAI THANH PHO HO CHI MINH - CONG TY TNHH VAN HANH VINCOM RETAIL

ĐỊA CHỈ: TANG 20, L20A VINCOM CENTER DONG KHOI, 72 LE THANH TON VA 45A LY TU TRONG, P.BEN NGHE,Q.1,TPHCM,VN

SDB: 0108  312  5285   MÃ SỐ THUẾ: 0106250673-021 SHĐ: Q10335833A

MLT:  1218.00900 MGB:  25 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  50804 CHỈ SỐ CŨ:  27383 TIÊU THỤ (m3):  23421

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  20 tháng  04 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 20/04/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  70-72 LE THANH TON, P.BEN NGHE, Q.01, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  4/23  TỪ NGÀY: 17/03/2023  ĐẾN NGÀY: 18/04/2023

1.171
22.250

14.400
21.300

490.787.400 24.539.370 98.157.480 9.815.748

1.171
22.250

2.880
4.260

Tổng số tiền thanh toán: 623.299.998
Số tiền bằng chữ:
Sáu trăm hai mươi ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín

trăm chín mươi tám đồng.



Ký hiệu: 1K23TBT

Số: 00325320

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(TIỀN NƯỚC)

Ngày  19 tháng  05 năm  2023

Địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

7631806

ĐT: 1900068868  -  FAX: (84.28)38229778

KHÁCH HÀNG: CHI NHANH TAI THANH PHO HO CHI MINH - CONG TY TNHH VAN HANH VINCOM RETAIL

ĐỊA CHỈ: TANG 20, L20A VINCOM CENTER DONG KHOI, 72 LE THANH TON VA 45A LY TU TRONG, P.BEN NGHE,Q.1,TPHCM,VN

SDB: 0108  312  5285   MÃ SỐ THUẾ: 0106250673-021 SHĐ: Q10335833A

MLT:  1218.00900 MGB:  25 ĐMKH:   0 MTT: 4

CHỈ SỐ MỚI:  70908 CHỈ SỐ CŨ:  50804 TIÊU THỤ (m3):  20104

Tiền nước

Lượng
nước 
tiêu thụ

(m3)

Đơn giá 
(đồng/m3)

Tiền nước Tiền dịch vụ thoát nước
Thành tiền Thuế GTGT (5%) Thành tiền Thuế GTGT ( 10% )

(1) (2) (3) (4)

Dịch vụ thoát
nước

Ngày  19 tháng  05 năm  2023

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Ký ngày: 19/05/2023

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

  70-72 LE THANH TON, P.BEN NGHE, Q.01, TP.HCM, VN

Ghi chú:  Tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thu hộ theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH-MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MÃ SỐ THUẾ: 0304789925

KỲ:  5/23  TỪ NGÀY: 18/04/2023  ĐẾN NGÀY: 17/05/2023

1.005
19.099

14.400
21.300

421.280.700 21.064.035 84.256.140 8.425.614

1.005
19.099

2.880
4.260

Tổng số tiền thanh toán: 535.026.489
Số tiền bằng chữ:

Năm trăm ba mươi lăm triệu không trăm hai mươi sáu nghìn
bốn trăm tám mươi chín đồng.
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